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Câu 1: Sự hình thành tập tính học tập là:


a/ Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron bền vững.


b/ Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron nên có thể thay đổi.


c/ Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện và không điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron nên có thể thay đổi.


d/ Sự tạo lập một chuổi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron và được di truyền.

Câu 2: Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập?


a/ Tập tính bẩm sinh.

      b/ Tập tính học được.


c/ Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được)

      d/ Tập tính nhất thời.

Câu 3: Tập tính quen nhờn là:


a/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích không liên tục mà không gây nguy hiểm gì.


b/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích ngắn gọn mà không gây nguy hiểm gì.


c/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì.


d/ Tập tính động vật không trả lời khi kích thích giảm dần cường độ mà không gây nguy hiểm gì.

Câu 4 In vết là:


a/ Hình thức học tập mà con vật sau khi được sinh ra một thời gian bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.


b/ Hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.


c/ Hình thức học tập mà con mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy nhiều lần và giảm dần qua những ngày sau.


d/ Hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và tăng dần qua những ngày sau.

Câu 5: Tính học tập ở động vật không xương sống rất ít được hình thành là vì:


a/  Số tế bào thần kinh không nhiều và tuổi thọ thường ngắn.


b/ Sống trong môi trường đơn giản.


c/ Không có thời gian để học tập.


d/ Khó hình thành mối liên hệ mới gữa các nơron.

Câu 6: Tập tính học đượclà:


a/ Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.


b/ Loại tập tính được hình thành trong quá trình phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.


c/ Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.


d/ Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho loài.

Câu 7: Mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính như thế nào?


a/ Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính.


b/ Không phải bất kì kích thích nào cũng là xuất hiện tập tính.


c/ Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính.


d/ Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hện tập tính.

Câu 8: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi:


a/ Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên.


b/ Kích thích của môi trường kéo dài.


c/ Kích thích của môi trường lạp lại nhiều lần.


d/ Kích thích của môi trường mạnh mẽ.

Câu 9: Điều kiện hoá đáp ứng là:


a/ Hình thành mối liên hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời.


b/ Hình thành mối liên hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích liên tiếp nhau.


c/ Hình thành mối liên hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích trước và sau.


d/ Hình thành mối liên hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích rời rạc.

Câu 10: Các loại tập tính có ở động vật có trình độ tổ chức khác nhau như thế nào?


a/ Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính bẩm sinh. Động vật bậc cao có tập tính chủ yếu là tập tính hỗn hợp.


b/ Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính hỗn hợp. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được.


c/ Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được.


d/ Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính học được. Động vật bậc cao có nhiều tập tính bẩm sinh.

